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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
[bookmark: _Hlk521271253]1. Tên học phần: Thực tập trắc địa mỏ lộ thiên và xây dựng mỏ ((Practice of Surveying for open - pit mining and mine)
Mã số học phần: 7050521
Số tín chỉ học phần: 2 (0-4-2), thực tập trong 2 tuần
Số tiết học phần
	Lý thuyết:  0
	Bài tập: 0
	Thực hành :0

	Thực tập: 60
	Đồ án:   0
	Tự học:     30


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
1. GVC.TS Vương Trọng Kha
2. PGS.TS Phạm Công Khải
3. TS Nguyễn Viết Nghĩa
4. TS Nguyễn Quốc Long
5. ThS Võ Ngọc Dũng
6. TS Phạm Văn Chung
7. ThS Lê Văn Cảnh
	Mã giảng viên
0505-03
0505-04
0505-06
0505-07
0505-08
0505-10
0505-11


2.2. Bộ môn: Trắc địa mỏ
2.3. Khoa: Trắc địa - Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện học học phần: Không
3.1.  Điều kiện tiên quyết: Không
3.2. Môn học học trước: Cơ sở Trắc địa mỏ (7050504)
4. Mục tiêu của học phần 
Giúp sinh viên củng cố kiến thức lý thuyết đã học, biết cách sử dụng thành thạo các thiết bị đo đạc trắc địa để thành lập lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế đo vẽ và đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ khai thác mỏ lộ thiên, biết cập nhật tính khối lượng khai thác mỏ lộ thiên cũng như các công tác trắc địa phục vụ cho quá trình khai thác mỏ. Sinh viên biết thực hiện các công tác trắc địa trong quá trình xây dựng mỏ như bố trí các công trình trên mỏ lộ thiên.
4.1. Kiến thức
+ THỰC TẬP NGOẠI NGHIỆP
4.1.1 Nhận và kiểm nghiệm máy, chuẩn bị tiêu, mốc, sổ đo
4.1.2 Thành lập lưới khống chế cơ sở trắc địa mỏ
4.1.3 Nhận mốc và khảo sát khu vực đo
4.1.4 Bố trí lưới và chôn mốc trên khu vực mỏ thực tập
4.1.5 Đo lưới khống chế cơ sở (mặt bằng và độ cao)
4.1.6 Bố trí lưới khống chế đo vẽ
4.1.7 Đo lưới khống chế đo vẽ (mặt bằng và độ cao)
4.1.8 Đo cao lượng giác xác định độ cao các điểm lưới khống chế đo vẽ
4.1.9 Đo vẽ chi tiết
4.1.10 Đo vẽ chi tiết tầng khai thác
4.1.11 Đo vẽ chi tiết bãi chứa
+ CÔNG TÁC NỘI NGHIỆP
4.1.12 Tính toán bình sai mạng lưới 
4.1.13 Tính bình sai chặt chẽ mạng lưới khống chế cơ sở mặt bằng 
4.1.14 Tính bình sai gần đúng lưới khống chế độ cao
4.1.15 Tính bình sai gần đúng lưới khống chế đo vẽ 
4.1.16 Thành lập bản đồ
4.1.17 Tính sổ đo chi tiết
4.1.18 Thành lập bản đồ địa hình tầng khai thác
4.1.19 Thành lập bản đồ bãi chứa than
4.1.20 Tính khối lượng
4.1.21 Tính khối lượng xúc bốc ở tầng khai thác bằng phương pháp mặt cắt đứng
4.1.21 Tính khối lượng than tồn ở bãi chứa
4.1.22 Xác định các yếu tố hình học của công trình trên bản đồ khai thác
4.1.23 Viết báo cáo thực tập
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Kỹ năng cứng: sinh viên nắm vững được những kiến thức môn học và các môn tiên quyết. Biết cách thực hiện công tác trắc địa mỏ phục vụ công tác khai thác mỏ lộ thiên.
4.2.2 Kỹ năng mềm
Môn học trang bị cho sinh viên một số kỹ năng mềm sau:
1. Kỹ năng đọc tài liệu: Để hoàn thành khối lượng công việc thực tập, sinh viên phải đọc lại những kiến thức của các môn tiên quyết, đọc nhiều tài liệu, giáo trình liên quan.
2. Kỹ năng làm việc ngoài thực địa: Sinh viên trực tiếp sử dụng thiết bị trắc địa, thực hành các công tác trắc địa tại các mỏ lộ thiên 
3. Kỹ năng làm việc theo nhóm:  Tổ chức thực tập theo từng nhóm, sinh viên phải chia sẻ công việc, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để cùng hoàn thành việc chung của cả nhóm cũng như việc riêng của từng thành viên
4. Kỹ năng thực hành: Sinh viên sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành ngoài thực tế sản xuất đang dùng
5. Tóm tắt nội dung học phần
Phổ biến đề cương, nhiệm vụ thực tập; Nhận và kiểm nghiệm máy trắc địa; Thành lập lưới khống chế cơ sở mặt bằng, độ cao mỏ; Thành lập lưới khống chế đo vẽ ở mỏ lộ thiên; Đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ tầng khai thác, bản đồ bãi chứa; Tính toán bình sai chặt chẽ lưới khống chế cơ sở mặt bằng và độ cao trên mỏ lộ thiên. Tính toán bình sai gần đúng lưới khống chế đo vẽ; Tính toán, hoàn thiện sổ đo chi tiết, thành lập bản đồ. Tính khối lượng khai thác mỏ; Xác định các yếu tố hình học của công trình trên bản đồ, sử dụng các phương pháp tính toán bình sai các bài toán trắc địa, tính toán khối lượng khai thác.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Thời gian
	Mục tiêu

	1
	Phổ biến đề cương và nhiệm vụ thực tập
	4 tiết
	

	1.1
	Phổ biến đề cương môn học
	2
	Nắm được mục tiêu, yêu cầu, những công việc phải thực hiện, cách thực hiện và các hạn sai cho phép.

	1.2
	Phổ biến quy tắc sử dụng thiết bị trắc địa 
	2
	Nắm các quy tắc sử dụng thiết bị trắc địa của phòng máy trắc địa

	2
	Công tác ngoại nghiệp
	38
	

	2.1
	Mượn máy trắc điạ và phụ kiện kèm theo
	4
	Nhận thiết bị từ phòng máy, kiểm tra tình trạng máy và phụ kiện kèm theo ghi vào biên bản nhận máy

	2.2
	Kiểm nghiệm máy, kiểm nghiệm mia.

	4
	Kiểm nghiệm các nguồn sai số của máy và hiệu chính chúng nếu cần thiết, kiểm nghiệm mia.

	2.3
	Thành lập lưới khống chế cơ sở trên bề mặt mỏ
- Nhận mốc, khảo sát khu đo
- Thiết kế, ước tính, bố trí lưới và chôn mốc ra thực địa

	5
	Sinh viên biết thành lập một lưới khống chế cơ sở trên bề mặt khu vực thực tập đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật mỏ

	2.4
	Đo lưới khống chế cơ sở
- Lưới khống chế mặt bằng
- Lưới khống chế độ cao
- Đo góc bằng và chiều dài cạnh
- Đo thủy chuẩn 
	5
	Sinh viên biết trực tiếp đo góc bằng, đo chênh cao, đo khoảng cách 

	2.5
	Thành lập lưới khống chế đo vẽ, bố tri lưới, chôn mốc ra thực địa.
- Lưới đường chuyền, điểm giao hội thuận, điểm giao hội nghịch.
- Đo góc
- Đo chiều dài cạnh
- Đo chênh cao hình học 
- Đo cao lượng giác xác định các độ cao các điểm lưới đo vẽ
	5
	Thành lập mạng lưới khống chế đo vẽ phục vụ các công tác đo chi tiết trắc địa mỏ lộ thiên

	2.6
	Đo vẽ chi tiết
- Địa hình khu mỏ
- Khu vực bãi chứa
	5
	Đo các giá trị thành lập bình đồ, bản đồ địa hình mỏ, bản đồ khu bãi chứa

	2.7
	Thành lập mặt cắt tuyến đường
- Bố trí tuyến đo
- Đo mặt cắt
	5 
	Thành lập mặt cắt dọc tuyến đường, cách đo mặt cắt dọc

	2.8
	Thực hành bố trí các điểm hố khoan trên mỏ
	5
	Rèn luyện kỹ năng công tác bố trí điểm ra thực địa.

	3
	Công tác nội nghiệp
	12
	

	3.1
	Bình sai tính toán điểm lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế đo vẽ trên bề mặt mỏ
· Lưới khống chế mặt bằng
· Lưới khống chế độ cao
· Điểm giao hội
	4
	Kiểm tra kết quả đo, bình sai, tính toán lưới khống chế xác định tọa độ điểm khống chế. Đánh giá độ chính xác kết quả đạt được

	3.2
	Thành lập bản đồ
- Tính sổ đo chi tiết
- Thành lập bản đồ địa hình tầng khai thác
- Thành lập bản đồ bãi chứa khoáng sản
	4
	Kiểm tra kết quả đo, tính toán sổ đo tính độ cao điểm chi tiết và khoảng cách bằng

	3.3
	Xác định các yếu tố hình học của công trình trên bản đồ khai thác, các ký hiệu
	1
	Chân tầng khai thác, mép tầng khai thác, bờ trụ.

	3.4
	Thành lập mặt cắt dọc tuyến đường
	2
	Vẽ được mặt cắt dọc tuyến đường

	3.5
	Tính khối lượng khai thác
	
	Biết tính khối lượng mỏ

	3.6
	Viết báo cáo thực tập
	1
	Biết viết, trình bày báo cáo một vấn đề.

	4 
	 Nghiệm thu thực tập 
	6
	

	4.1
	Kiểm tra kiến thức thực tế
	1
	Kiểm tra kỹ năng làm việc thực tế của sinh viên với những nội dung của môn học

	4.2
	Bảo vệ thực tập
	5
	- Kiểm tra kiến thức theo nội dung môn học
- Sinh siên bảo vệ kết quả mình đưa ra



7. Phương pháp giảng dạy 
Phương pháp tích cực:
- Hướng dẫn thực hành ngoài thực địa (ngoài trời)
- Hướng dẫn tính toán nội nghiệp (trong phòng)
- Hướng dẫn làm việc theo nhóm
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học
- Hoàn thành đầy đủ 100% khối lượng công việc thực tập và có báo cáo kết quả.
    - Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
  Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết                    C1
	10%

	2
	Điểm bài tập đo
	Số bài tập đo đã làm/số bài đo được giao:    C2
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo sổ đo/ sổ tính/Bản vẽ/...                B1
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành đo liên hệ
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....                  B2
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra thực hành đo góc, đo chênh cao,...
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....                  B3
- Tham gia 100% số giờ.
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi vấn đáp (15-20 phút/SV).                    A
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
	- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
	- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
 [1] Giáo trình “Trắc địa mỏ”, Nguyễn Đình Bé, Nguyễn Xuân Thụy, Võ Chí Mỹ
 [2] Giáo trình “Trắc địa địa cương”, Võ Chí Mỹ 
[3] Giáo trình “Trắc địa mỏ”, Võ Chí Mỹ 
[4] TCVN 10673:2015, Trắc địa mỏ. NXB Tiêu chuẩn chất lượng VN. Tập đoàn công nghiệp Than – Khoáng sản 
[5] Giáo trình “Trắc địa cơ sở-tập 1”, Nguyễn Trọng San, Đào Quang Hiếu, Đinh Công Hòa 
[6] Hoàng Ngọc Hà, Trương Quang Hiếu (1999), Cơ sở toán học xử lý số liệu trắc địa. NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 
[7] Autocad R14 / Bùi Kiến Quốc; T.1: Những kỹ năng cơ bản
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết 
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	1. Phổ biến đề cương và nhiệm vụ thực tập
1.1. Phổ biến đề cương môn học
1.2. Phổ biến quy chế
	1
	
	
	+ Nhận đề cương môn học tại bộ môn trắc địa mỏ 
+ Nhận quy tắc sử dụng thiết bị trắc địa tại phòng máy trắc địa trước giờ mượn máy

	
	2. Ngoại nghiệp

	
	
	20
	

	
	2.1. Mượn máy trắc địa và phụ kiện
2.2. Kiểm nghiệm máy, kiểm nghiệm mia.
	
	
	2
	- Mượn máy từ phòng máy trắc địa
- Máy kinh vĩ mỏ: Tài liệu [1] trang 23 đến trang 28, 
- Máy toàn đạc điện tử: Hướng dẫn trực tiếp
- Kiểm nghiệm máy kinh vĩ, tài liệu. Tham khảo tài liệu [6] trang 86 đến trang 96
- Các dụng cụ đo dài: Tài liệu [1] trang 14, 15, 
- Máy thủy chuẩn: Tài lệu [5] trang 150; 
- Kiểm nghiệm máy, mia thủy chuẩn: Tham khảo tài liệu [5] trang 158 đến 168;
- So sánh các sai số thu được với tiêu chuẩn kỹ thuật: Tham khảo tài liệu [4]

	1 
	2.3 Thành lập lưới khống chế cơ sở trên bề mặt mỏ
- Nhận mốc, khảo sát khu đo
- Thiết kế, ước tính, bố trí lưới và chôn mốc ra thực địa
 
	
	
	2
	- Thiết kế, ước tính, bố trí mốc, chôn mốc theo tiêu chuẩn kỹ thuật; tài liệu [1]
- Đo góc bằng: tài liệu [1] trang 30 đến trang 35; tham khảo tài liệu [2] trang 47 đến 49
- Đo chiều dài cạnh: Tài liệu [1] trang 39 đến trang 41
- Đo dài điện tử: hướng dẫn Trực tiếp; 
- Đo chênh cao: Tham khảo tài liệu [4] trang 62 đến trang 64; Tham khảo tài liệu [5] trang 169 đến 175

	1
	2.4 Đo lưới khống chế cơ sở
- Lưới khống chế mặt bằng
- Lưới khống chế độ cao
- Đo góc bằng và chiều dài cạnh
- Đo thủy chuẩn xác định độ cao các điểm lưới khống chế

	
	
	3
	- Lưới đo vẽ, giao hôi: tài liệu [1] trang  246 đến trang 241;
 – Đo góc bằng: tài liệu [1] trang 30 đến trang 35; tham khảo tài liệu [2] trang 47 đến 49
- Đo chiều dài cạnh: Tài liệu [1] trang 39 đến trang 41; 
- Đo dài điện tử: hướng dẫn Trực tiếp; 
- Đo chênh cao: Tài liệu [1] trang 256 đến trang 257; Tham khảo tài liệu [5] trang 169 đến 175
 

	1
	2.5 Thành lập lưới khống chế đo vẽ, bố tri lưới, chôn mốc ra thực địa.
- Lưới đường chuyền, điểm giao hội thuận, điểm giao hội nghịch.
- Đo góc
- Đo chiều dài cạnh
- Đo chênh cao hình học 
- Đo cao lượng giác xác định các độ cao các điểm lưới đo vẽ

	
	
	3
	- Thiết kế, ước tính, bố trí mốc, chôn mốc theo tiêu chuẩn kỹ thuật; Tham khảo  tài liệu [6]
- Đo góc bằng: tài liệu [1] trang 30 đến trang 35; tham khảo tài liệu [2] trang 47 đến 49 tai liệu [5]
- Đo chiều dài cạnh: Tài liệu [1] trang 39 đến trang 41;
- Đo dài điện tử: hướng dẫn Trực tiếp; 
- Đo chênh cao: Tài liệu Tham khảo [2] trang 62 đến trang 64; Tham khảo tài liệu [5] trang 169 đến 175

	2
	2.6 Đo vẽ chi tiết
- Địa hình khu mỏ
- Khu vực bãi chứa
	
	
	3
	Tài liệu [1] từ trang 258 đến trang 265; tham khảo tài liệu [3] 

	2
	2.7 Thành lập mặt cắt dọc tuyến đường 
- Bố trí tuyến đo
- Đo mặt cắt
	
	
	3
	Bố trí tuyến đo: Tài liệu tham khảo [2] trang 108.
-Đo mặt cắt: tài liệu [1] trang 59 đến trang 62; 

	2
	2.8 Thực hành bố trí các điểm hố khoan trên mỏ
	
	
	3
	- Bố trí lỗ khoan nổ mìn: tài liệu [1] từ trang 274 đến 275; 
- Công tác bố trí công trinh: tài liệu [1] từ trang 291 đến 295;  

	
	3. Nội nghiệp
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	2
	3.1 Bình sai tính toán điểm lưới khống chế cơ sở, lưới khống chế đo vẽ trên bề mặt mỏ
- Lưới khống chế mặt bằng
- Lưới khống chế độ cao
Điểm giao hội
	2
	
	
	-  Binh sai tính tọa độ điểm khống chế cơ sở: tài liệu [1] từ trang 233 đến trang 256; tai liệu [5][6] 
Tính điểm giao hội tài liệu [1] trang 246 Tính bình sai lưới độ cao tài liệu [1] trang 265 
độ chính xác so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật: Tham khảo tài liệu [5]

	
	
	
	
	
	- Độ chính xác so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật: Tham khảo tài liệu [4]

	2
	3.2 Thành lập bản đồ
- Tính sổ đo chi tiết
- Thành lập bản đồ địa hình tầng khai thác
- Thành lập bản đồ bãi chứa khoáng sản
	1
	
	
	- Tính sổ đo chi tiết: tài liệu [1] từ trang 258 đến trang 260; Tham khảo
 tài liệu [6] Tham khảo tham khao [2] 
- Độ chính xác so sánh với tiêu chuẩn kỹ thuật: Tham khảo tài liệu [4]

	
	3.3 Thành lập bản đồ số khai thác 
	1
	
	
	Ứng dụng phần mềm Topo, KSVN thành lập bản đồ, bình đồ khai thác: để vẽ

	2
	3.4 Vẽ mặt cắt dọc tuyến đường
	
	
	
	Ứng dụng phần mềm Topo, KSVN thành lập mặt cắt đường lò phần thành lập trắc dọc, trắc ngang. Tài liệu tham khảo [3] trang 108

	
	3.5 Tính khối lượng khai thác, khối lượng bãi chứa
Theo các Phương pháp: Mặt cắt ngang, mặt cắt đứng song song và mặt cắt đứng không song song
	2
	
	
	
Ứng dụng phần mềm Autocad Tham khảo  tài liệu: [7] tính khối lượng khai thác mỏ
Tài liệu: [1] trang 277 đến trang 284

	
	3.6 Viết báo cáo thực tập
	
	
	
	Tổng hợp kết quả ở tất cả các nội dung đã thực tập, kết hợp với lý thuyết đã học ở môn học tiên quyết mã số 7050504 để viết báo cáo.

	2
	4. Nghiệm thu thực tập 
	
	
	3
	

	
	4.1 Kiểm tra kiến thức thực tế
	
	
	1,5
	- Luyện tập kỹ năng thực hành theo nội dung môn học ở phần 2

	
	4.2 Bảo vệ thực tập
	
	
	1,5
	- Ôn tập tập theo nội dung công việc trong phần 2 và phần 3
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